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Stt Từ viết tắt Diễn giải ý nghĩa 
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14 WHO Tổ chức y tế thế giới 

 
  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Gia công các mặt hàng giày dép của 
Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam 
 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 4 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 
Trang 

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm khống chế vị trí của dự án ........................................... 6 
Bảng 1.2. Các hạng mục công trình chính của dự án ............................................. 7 
Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên, vật liệu của cơ sở ..................................................... 10 
Bảng 1.4. Một số thiết bị chính phục vụ dây chuyền sản xuất tại dự án như sau .. 12 
Bảng 2.1. Bảng tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) .. 1516 
Bảng 2.2. Chất lượng nước mặt kênh Trà Ngoa (Cnn) ........................................ 16 
Bảng 2.3. Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có 
trong nguồn nước (Lnn) ......................................................................................... 16 
Bảng 2.4. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của dự án . 17 
Bảng 2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh Trà Ngoa ........ 1718 
Bảng 3.1. Giá trị WQI nước mặt huyện Cầu Kè qua các năm .............................. 20 
Bảng 3.2. Chất lượng nước mặt môi trường nền tại vị trí thực hiện dự án ............ 22 
Bảng 3.3. Chất lượng không khí môi trường nền khu vực cổng dự án ................. 23 
Bảng 4.1. Các thông số cơ bản của từng hạng mục .............................................. 27 
Bảng 4.2. Danh mục thiết bị máy móc ................................................................ 28 
Bảng 4.3. Thành phần chất thải nguy hại và điều kiện lưu giữ ............................. 30 
Bảng 4.4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án ............................. 31 
Bảng 4.5. Độ tin cậy của các phương pháp .......................................................... 32 
Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm 
theo dòng nước thải .............................................................................................. 33 
Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải ............. 34 
Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải được trình bày như sau ...................................................... 34 
 
  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Gia công các mặt hàng giày dép của 
Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam 
 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 5 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 
Trang 

Hình 3.1. Vị trí dự án trên ảnh vệ tinh ................................................................. 7 
Hình 3.2. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án .............................................. 9 
Hình 3.3. Diễn biến WQI khu vực huyện Cầu Kè năm 2022 ............................ 19 
Hình 4.1 Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt .......................... 24 
Hình 4.2 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải .......................................... 25 
  
  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Gia công các mặt hàng giày dép của 
Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam 
 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 6 

CHƯƠNG I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. 1 Tên chủ dự án đầu tư 
- Chủ dự án: Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam 
- Địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 
- Người đại diện theo pháp luật: (Ông)CHEN, CHIN-YUNG 
- Chức danh: Chủ tịch 
- Điện thoại liên hệ: 033.2139.558 
- Giấy chứng nhận đầu tư số: 2105227202 do Sở Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Trà Vinh cấp chứng nhận lần đầu ngày 16/03/2023. 
- Mã số thuế: 2100681564. 

1.2. Tên dự án  
GIA CÔNG CÁC MẶT HÀNG GIÀY DÉP CỦA CÔNG TY TNHH TERA 

SURPLUS VIỆT NAM 
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh. 
Dự án Gia công các mặt hàng giày dép của Công ty TNHH Tera Surplus Việt 

Nam được thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV may Hòa Phú theo hợp đồng 
số 0012023-HPHU/HĐTX ngày 28/03/2023. Diện tích dự án là 8.691,7 m2 thuộc thửa 
đất số 264, tờ bản đồ số 20. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp. Vị trí tiếp giáp thửa đất như sau: 

+ Hướng Bắc: giáp đường tỉnh 911; 
+ Hướng Nam: giáp đất ruộng của người dân; 
+ Hướng Đông: giáp nhà dân; 
+ Hướng Tây: giáp nhà dân. 

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm khống chế vị trí của dự án 

TT Toạ độ điểm 
1 X = 1097239,18 Y = 569349,46 
2 X = 1097146,73 Y = 569360,79 
3 X = 1097102,27 Y = 569360,79 
4 X = 1097159,08 Y = 569395,34 
5 X = 1097180,48 Y = 569366,13 
6 X = 1097213,03 Y = 569385,36 

Vị trí dự án trên bản đồ vệ tinh như sau: 
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Hình 3.1. Vị trí dự án trên ảnh vệ tinh 

Trong đó, diện tích xây dựng các hạng mục công trình như sau: 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình chính của dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích/khối 
lượng 

1 Nhà xưởng m2 4.845,00 

2 Văn phòng m2 720,00 

3 Nhà bơm m2 17,50 

4 Hồ PCCC m2 96 

5 Nhà vệ sinh m2 84,00 

6 Tháp nước m2 12,79 

7 Nhà bảo vệ m2 14,76 

8 Nhà xe m2 68,00 

9 Ký túc xá m2 123,50 

10 Hồ xử lý nước thải m2 50,69 

Vị trí dự án 
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STT Hạng mục Đơn vị Diện tích/khối 
lượng 

11 Phòng cắt rập vi tính m2 10,35 

12 Khu vực máy nén khí m2 18,91 

13 Khu vực tập kết chất thải (Chất thải 
nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải sinh hoạt) 

m2 43,00 

14 Sân đường nội bộ  m2 2.587,20 

 Tổng cộng m2 8.691,7  

- Dự án được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 20/GPXD ngày 
19/06/2020. 

- Dự án được Phòng CS-PCCC và CNCH công an tỉnh Trà Vinh cấp 
giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 75/TD-PCCC ngày 
18/03/2020. 

- Quy mô dự án: Dự án có tổng mức đầu tư là 56.025.000.000 đồng 
(năm mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng). Theo tiêu chí phân loại 
dự án theo Luật đầu tư công, dự án thuộc loại hình dự án công nghiệp thuộc 
điểm d, khoản 4, Điều 8, Luật đầu tư công. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ 
đồng thuộc dự án nhóm C.  

Dự án “Gia công các mặt hàng giày dép của Công ty TNHH Tera Surplus 
Việt Nam” thuộc mục số 2, phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Theo Khoản 1 Điều 
39 và Khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Dự án do Ủy ban 
nhân dân huyện Cầu Kè cấp Giấy phép môi trường. 
1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 
1.3.1.  Công suất của dự án đầu tư 

Dự án Gia công mặt hàng giày dép, may mặc với sản lượng 2.400.000 sản 
phẩm/năm. 
1.3.2.  Công nghệ sản xuất của dự án 

Quy trình công nghệ sản xuất tại dự án như sau: 
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Hình 3.2. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ 
Nguyên liệu sản xuất mặt giày gồm vải và da dạng tấm đã qua xử lý. Toàn 

bộ nguyên liệu sẽ chuyển qua khâu kiểm tra chất lượng ngay khi nhập về cơ sở. 
Tại đây, các nhân viên QC (kiểm tra chất lượng) sẽ kiểm tra chất lượng vải và 
da, vải và da nguyên tấm đạt chất lượng sẽ chuyển đến máy cắt. Tại đây, các loại 

Nguyên liệu

Kiểm tra

Cắt

Mài, gọt

Dán keo

Ép nổi logo

May

Dập lỗ

Dò kim loại

Xỏ dây

Thành phẩm

Kiểm tra, chỉnh sửa

Xuất

Da, vải lưới 

V
ải

 lư
ới

 

CTR 

Da 

Keo dán 

Bụi, CTR 

VOC 

Bụi, ồn 

CTR, ồn 

  CTR 

CTR 

Chỉ 

Dây vải 
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máy cắt sẽ cắt da và vải thành từng loại chi tiết để may mặt giày. 

Các chi tiết sau khi cắt nếu chưa đạt yêu cầu sẽ được mài hoặc gọt (chủ 
yếu là da), khi đạt yêu cầu sẽ chuyển qua công đoạn phun keo để ráp nhiều lớp 
lại với nhau tạo sản phẩm. Chủ cơ sở sử dụng keo đã pha chế sẵn để tạo độ kết 
dính phù hợp, không pha keo tại cơ sở. 

Các chi tiết này sau đó sẽ chuyển qua công đoạn ép nổi logo theo yêu cầu 
của từng loại sản phẩm  

Sản phẩm sau ép logo sẽ qua công đoạn may ziz zắc phần trước mũi lót 
thân giày và may chằng quanh phần dưới mũi giày bằng máy may công nghiệp. 
Sau may, mặt giày tiếp tục được chuyển qua công đoạn dập lỗ bằng máy đục lỗ 
tự động. Kế đến mặt giày sẽ được kiểm tra kim loại bằng máy dò kim loại, xỏ 
dây giày để hoàn thiện sản phẩm. 

Sản phẩm sau đó được nhân viên QC kiểm tra, những sản phẩm không đạt 
đem chỉnh sửa lại, trường hợp sửa không được sẽ được thải bỏ, thu gom chung 
với chất thải công nghiệp. 
1.3.3. Sản phẩm của dự án  

Sản phẩm của dự án là mặt giày cung cấp cho các cơ sở sản xuất giày 
trong nước. Số lượng sản phẩm sản xuất tại cơ sở là: 2.400.000 sản phẩm/năm. 
1.4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng 
a. Nguyên liệu 

Để sản xuất mặt giày, chủ cơ sở sử dụng các loại nguyên, vật liệu sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên, vật liệu của cơ sở 

STT Tên nguyên, vật liệu ĐVT Khối lượng Xuất xứ 
1 Chỉ Cuộn 11.811 

Việt 
Nam 

2 Da bò đã thuộc Feet vuông (ft) 41.425 
3 Dây cắt M 149.301 
4 Dây con bọ Yard 956 
5 Dây giày Đôi 473.257 
6 Da heo đã thuộc Feet vuông (ft) 138 
7 Da nhân tạo M 140.075 
8 Dây tăng cường Yard 51.618 
9 Miếng eva Tấm 1.010 

10 Tấm film bằng nhựa Yard 2.262 
11 Logo Cái 4.384 
12 Miếng trang trí giày Đôi 298.311 
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STT Tên nguyên, vật liệu ĐVT Khối lượng Xuất xứ 
13 Nhung nhám Yard 40.341 
14 Nút giày Bộ 10.957.461 
15 Nhãn vải Cái 343.080 
16 Tấm lót gót giày Tấm 3.734 
17 Vải giả da M 32.719 
18 Vải 100% polyester Yard 8.526 
19 Vải lưới Yard 275.870 
20 Vải không dệt tráng keo Yard 122 
21 Mouse-xốp Yard 8.903 
22 Bọc nilon KG 4.550 

b. Nhu cầu về hóa chất sử dụng 

Chủ cơ sở sử dụng keo đã pha chế sẵn dán các nguyên liệu sau cắt, mài. Tại cơ 
sở không pha chế keo và không bổ sung thêm dung môi khi sử dụng. Khối lượng 
keo sử dụng theo Công ty TNHH giày Mega Surplus Việt Nam với cùng loại 
hình sản xuất, lượng keo tương đương khoảng 19 tấn/năm. Keo sử dụng tại cơ 
sở dạng đặc quánh, có thành phần chủ yếu là chất chống oxi hóa (Antioxidant), 
nhựa (Acrylic, Plasticizer, Thermoplastic rubber), dung môi: Methyl Ethyl 
Ketone – MEK (C4H8O), Ethyl acetate (C4H8O2), và Acetone (C3H6O).  

Chủ cơ sở thu mua các loại hóa chất trên ở các cửa hàng hóa chất trong 
nước, bên cung cấp vận chuyển đến giao cơ sở theo định kỳ bằng đường bộ hoặc 
được vận chuyển từ đơn vị gia công về Tera để sử dụng.  
c. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện: Điện lưới quốc gia 
Lượng điện tiêu thụ: Khoảng 553.400 kWh/năm Theo nhu cầu sử dụng 

điện của nhà máy Mega Surplus với cùng loại hình sản xuất. 
d. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước: Nước cấp nông thôn. 
Lượng nước tiêu thụ trung bình mỗi ngày tại dự án bao gồm: 
- Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân, nhân viên: theo 

QCVN 01:2021/BXD bình quân mỗi người sử dụng khoảng 80 lít/ngày.đêm, 
vậy với số lượng công nhân 600 người thì lượng nước cần sử dụng khoảng 48 
m3/ngày. Tuy nhiên, công nhân làm việc chỉ 1 ca/ngày, và không tổ chức nấu ăn 
tại dự án. Do đó, nhu cầu nước sử dụng cho sinh hoạt được tính bằng 50% định 
mức. Tương đương 24m3/ngày. Ngoài ra, dự án còn có 02 chuyên gia lưu trú tại 
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dự án, nhu cầu sử dụng nước là 0,16m3/ngày. Tổng lượng nước cho nhu cầu sinh 
hoạt là 24,16m3/ngày 

Nước cấp cho tưới cây, sân đường: Theo QCVN 01:2021/BXD thì định 
mức cấp nước cho tưới cây, sân bãi bằng 8% lượng nước sinh hoạt, tương đương 
1,93 m3/ngày. 

Nước cấp cho công tác PCCC: tùy vào quy mô đám cháy và lượng nước 
sử dụng để phục vụ cho công tác ứng cứu là khác nhau. Theo TCVN 2622:1995 
thì lưu lượng nước cấp cho một đám cháy tối thiểu là 15 lít/s. 

Vậy, tổng lưu lượng nước cần cung cấp cho quá trình hoạt động tại dự án 
ước tính khoảng 26,09 m3/ngày.đêm (không bao gồm lượng nước cấp cho 
PCCC).  
1.5. Danh mục trang thiết bị máy móc  

Bảng 1.4. Một số thiết bị chính phục vụ dây chuyền sản xuất tại dự án như sau 

STT Tên máy Số lượng Năm 
nhập 

Tình trạng 
thiết bị 

1 Máy chặt lớn(3.5tan) 64 2022 Nhập mới 

2 Chặt cóc 5 2022 Nhập mới 

3 Máy may 1 kim(OEE) 128 2022 Nhập mới 

4 Máy may 2 kim(OEE) 48 2022 Nhập mới 

5 Máy may vi tính lớn 72 2022 Nhập mới 

6 Máy may vi tính nhỏ 32 2022 Nhập mới 

7 Máy đục lổ 12 2022 Nhập mới 

8 Máy phun keo(JM-868b) 28 2022 Nhập mới 

9 Máy lạng da (CS-747) 24 2022 Nhập mới 

10 Máy ép tem（MLK-580) 4 2022 Nhập mới 

11 Máy ép nóng lớn(YZ289-1) 2 2022 Nhập mới 

12 Máy cắt dây(CS-7-03a) 4 2022 Nhập mới 

13 Máy dập bằng 12 2022 Nhập mới 

14 Máy may zicza 12 2022 Nhập mới 

15 Máy chấm định vị 4 2022 Nhập mới 

16 Máy rà kim loại 1 2022 Nhập mới 

Tổng cộng 454     
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Dự án Gia công các mặt hàng giày dép của Công ty TNHH Tera Surplus 
Việt Nam được thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV may Hòa Phú theo 
hợp đồng số 0012023-HPHU/HĐTX ngày 28/03/2023. Diện tích dự án là 
8.691,7 m2 thuộc thửa đất số 264, tờ bản đồ số 20. Mục đích sử dụng đất là đất 
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Về mục đích sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp với mục đích sử dụng đất 
theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. 

Xưởng may của Công ty TNHH MTV may Hòa Phú đã được Ủy ban 
nhân dân huyện Cầu Kè xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo 
giấy xác nhận số 20/GXN-UBND ngày 04/05/2019. 
2.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau hệ thống xử lý của dự án là khu vực kênh 
Trà Ngoa. Kênh Trà Ngoa bắt nguồn từ sông Hậu, dài khoảng 28km qua địa 
phận tỉnh Vĩnh Long vào địa phận tỉnh Trà Vinh khoảng 9,31 km. Kênh Trà 
Ngoa là hệ thống kênh cấp II cung cấp nước cho các hệ thống kênh nội đồng, bề 
rộng mặt cắt kênh từ 10 – 30m, độ sâu từ 3 – 6 m. Hiện tại chưa có số liệu đo 
đạc về lưu lượng dòng chảy trên kênh Trà Ngoa. Dự án tham khảo số liệu lưu 
lượng dòng chảy trên sông Long Bình, có quy mô chiều dài, chiều rộng mặt cắt 
và độ sâu tương đương kênh Trà Ngoa. Sông Long Bình có lưu lượng trung 
bình là 18 m3/s (Theo Báo cáo tổng hợp Dự án nghiên cứu đánh giá khả năng 
tiếp nhận nước thải và xả thải vào các nguồn tiếp nhận chính - Phân vùng khí 
thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, năm 2010, Sở Tài nguyên 
và Môi trường). 

Nước mặt kênh Trà Ngoa chủ yếu phục vụ cho giao thông thủy và phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Hiện trạng các nguồn xả thải vào kênh Trà Ngoa ngoài Dự án Gia công 
các mặt hàng giày dép của Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam chủ yếu là 
hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân và nước thải sinh hoạt của chợ 
Thạnh Phú.  

Với tính chất nước thải của Cơ sở là chứa các chất ô nhiễm như pH, BOD5, 
COD, chất rắn lơ lửng, NH4+-N, PO43--P, dầu mỡ động thực vật. Nếu chất lượng 
nước thải không được kiểm soát tốt sẽ tác động đến các hoạt động kinh tế xã hội 
trong vùng như sau: Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các hoạt động khai 
thác tài nguyên dưới nước, sức khỏe cộng đồng,… 

Tuy nhiên, dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 
suất 50 m3/ngày.đêm đảm bảo nước thải đạt giới hạn cho phép của QCVN 
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14:2008/BTNMT (cột B). Do đó, các tác động của việc xả thải đến các hoạt 
động kinh tế, xã hội trong vùng là không đáng kể. 

Ø Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước: 

Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường là việc xem xét nguồn nước 
tiếp nhận có thể nhận thêm một tải lượng ô nhiễm từ nước thải của Cơ sở mà 
vẫn đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn nước vẫn nằm trong giới 
hạn cho phép được quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. 
 Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của nguồn nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh 
giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, cụ thể 
như sau: 

- Xác định đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 
chịu tải:  Nguồn tiếp nhận nước thải sau hệ thống xử lý của dự án là kênh Trà 
Ngoa. 

- Xác định mục đích sử dụng nước mặt: Tại thời điểm lập báo cáo, nước 
mặt kênh Trà Ngoa dùng cho mục đích giao thông, tưới tiêu thủy lợi, sản xuất 
nông nghiệp. 

- Xác định thông số đánh giá: Các thông số để đánh giá khả năng tiếp 
nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải được lựa chọn đúng 
theo quy định tại Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, 
QCVN 08-MT:BTNMT và các quy định hiện hành. Các thông số được lựa chọn 
cụ thể như sau: COD, BOD5, NH4+-N, Tổng Nitơ và Tổng Phospho. Tuy nhiên, 
giá trị Tổng Nitơ và Tổng Phospho không được quy định tại QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, COD không được quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT. Do 
đó, các thông số đánh giá khả năng tiếp nhận bao gồm: BOD5 và NH4+-N. 

- Xác định phương pháp đánh giá: Đoạn sông cần đánh giá là kênh Trà 
Ngoa có các nguồn thải trực tiếp vào đoạn sông và không bị ảnh hưởng của thuỷ 
triều nên theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 
29/12/2017, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián 
tiếp. Đây là phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá 
theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích 
của các nguồn nước thải xả vào đoạn sông và quá trình gia nhập dòng chảy, biến 
đổi của các chất ô nhiễm. 

- Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp 
nhận. nước thải là kênh Trà Ngoa bằng phương pháp đánh giá gián tiếp cụ thể 
như sau: 

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x Fs + NPtđ 

- Trong đó: 
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+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải với từng thông số ô 
nhiễm, đơng vị tính là kg/ngày; 

+ Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 
sông, đơn vị tính là kg/ngày; 

+ Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 
nước của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày; 

+ Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải, đơn vị tính là 
kg/ngày; 

+ Fs: Hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 – 0,7 
trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của thông tin, số liệu 
sử dụng để đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng 
tiếp nhận nước thải, sức chịu tải quy định tại Khoản 1 Điều 15 
Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 xem xét, quyết 
định. 

+ NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá 
trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị 
NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 
đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 
(Trong trường hợp này này COD, BOD, Amoni khi phản ứng của 
cơ chế làm sạch tự nhiên đều làm giảm nồng độ chất ô nhiễm. Do 
đó, có thể chọn giá trị NPtđ =0. 

a. Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 
- Công thức xác định: Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 
- Trong đó: 

+ Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy 
chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng 
nước của đoạn sông, đơn vị tính là mg/l. Áp dụng QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, cột B1. 

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là 
m3/s. dự án tham khảo số liệu từ lưu lượng dòng chảy của sông 
Long Bình. Theo Báo cáo tổng hợp Dự án nghiên cứu đánh giá khả 
năng tiếp nhận nước thải và xả thải vào các nguồn tiếp nhận chính - 
Phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 
năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường, lưu lượng dòng chảy của 
sông Long Bình là 18 m3/s.  

Bảng 2.1. Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ 
đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).Bảng tính tải lượng 
tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

TT Thông số Cqc (mg/l) Qs (m3/s) Hệ số thứ nguyên Ltđ (kg/ngày) 
1 BOD5 15 18 86,4 23.328 
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TT Thông số Cqc (mg/l) Qs (m3/s) Hệ số thứ nguyên Ltđ (kg/ngày) 
2 Amoni 0,9 18 86,4 1.400 

b. Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 
nguồn nước (Lnn) 

- Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4 
- Trong đó: 
+ Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là 

mg/l; 
+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. 

Theo Báo cáo tổng hợp Dự án nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 
và xả thải vào các nguồn tiếp nhận chính tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh, năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường, lưu lượng dòng chảy của 
sông Long Bình là 18 m3/s.  

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 
tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

- Kết quả phân tích phân tích chất lượng nước mặt kênh Trà Ngoa như 
sau: 

Bảng 2.2. Chất lượng nước mặt kênh Trà Ngoa (Cnn) 

Stt Thông số Đơn vị TB 3 đợt lấy 
mẫu 

QCVN 08-MT: 2015/ 
BTNMT 

1 BOD5 mg/L 12 15 
2 NH4+-N mg/L 0,15 0,9 

Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước cụ thể:  
Bảng 2.3. Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước (Lnn) 

TT Thông số 
Cnn 

(mg/l) 
Qs 

(m3/s) 
Hệ số  

thứ nguyên 
Lnn  

(kg/ngày) 
1 BOD5 12 18 86,4 18.662,40 
2 NH4+-N 0,15 18 86,4 233,28 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 
c. Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

Nguồn thải vào đoạn sông bao gồm nguồn thải điểm, nguồn thải diện và 
nguồn thải tự nhiên tương ứng là Lt, Ld và Ln. Công thức xác định tổng tải lượng 
chất ô nhiễm từ nguồn thải: 

                  Ltt = Lt + Ld + Ln 

- Công thức xác định nguồn thải điểm: Lt = Ct x Qt x 86,4 
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Trong đó: 
+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông, đơn vị 

tính là m3/s; 
+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 
+ Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 

đoạn sông, đơn vị tính là mg/l;  
Để xác định tải lượng của dự án, chúng tôi chọn nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B1, K=1) 
để tính với các hệ số sau: 

Giá trị tối đa (Cmax) cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm 
trong nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn tiếp nhận được tính bằng công thức: 
Cmax = C x K 

Trong đó: 
+ C là giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm, làm cơ sở để tính 

toán Cmax (áp dụng cột B). 
+ K là hệ số về quy mô đối với cơ sở sản xuất quy mô > 500 người (K = 

1). 
Tải lương thông số ô nhiễm của dự án với lưu lượng tối đa 0,00058m3/s 

(50m3/ngày đêm)  
Chỉ tiêu đánh giá: BOD5, Amoni (tính theo N). Được thể hiện qua bảng 

sau: 
Bảng 2.4.  Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của dự án 

TT Thông số 
Ct 

mg/l 
Qt 

m3/s 
Hệ số thứ 
nguyên 

Lt 
(kg/ngày) 

1 BOD5 50 0,00058 86,4 2,5056 

2 NH4+-N 10 0,00058 86,4 0,50112 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 
Như vậy, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận 

nước thải là kênh Trà Ngoa được thể hiện trong bảng sau: 

Do vị trí đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải từ dự án là quan trắc môi 
trường tác động, đã bao gồm các nguồn thải có sẵn trong môi trường nước mặt 
(Lnn). Do đó, trường hợp này có thể xem (Ld, Ln = 0). 

Như vậy, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận 
nước thải là kênh Trà Ngoa (với NPtđ = 0) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh Trà Ngoa 

STT Thông số Ltđ Lnn Ltt Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x FS 
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Fs = 0,7 Fs = 0,9 
1 BOD5 23.328 18.662,40 2,5056 3264,1661 4196,785 
2 NH4+-N 1.400 233,28 0,50112 816,35322 1049,597 

(Nguồn: đơn vị tư vấn tổng hợp) 
Căn cứ vào giá trị Ltn cho thấy nguồn tiếp nhận có khả năng tiếp nhận 

02/02 thông số được đánh giá. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại thời điểm 
đánh giá còn khá tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm so với quy định tại QCVN 08-
MT:2015/BTNMT.  

=> Qua đánh giá và nhận định nêu trên cho thấy, nguồn nước tiếp nhận có 
đủ khả năng tiếp nhận nguồn nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B (k=1) phát sinh từ quá 
trình hoạt động của dự án. 
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CHƯƠNG III 
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
Quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh được Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện định kỳ hàng năm, nội dung chương trình quan trắc 
theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Trà 
Vinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bao gồm: khảo sát, lấy 
mẫu không khí xung quanh, nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, nước 
thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phân tích các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh; lập báo cáo 
tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2022. 

Do đó, chúng tôi tham khảo số liệu hiện trạng môi trường từ báo cáo tổng 
hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022, khu vực 
huyện Cầu Kè bao gồm chất lượng nước mặt và chất lượng không khí là các 
thành phần môi trường có khả năng chịu tác động của dự án. 

a. Chất lượng nước mặt 

Kết quả quan trắc nước mặt tại huyện Cầu Kè cho thấy phần lớn các thông 
số quan trắc có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT (cột B1), ngoài ra có 02-04/20 thông số còn vượt giới hạn cho 
phép tại một số thời điểm đợt quan trắc như: DO, TSS, coliform và sắt. Trong 
đó, phát hiện dấu hiệu ô nhiễm chủ yếu trong nước mặt tại khu vực huyện Cầu 
Kè là 02 thông số coliform và DO. 

 

 
Hình 3.3. Diễn biến WQI khu vực huyện Cầu Kè năm 2022 
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Bảng 3.1. Giá trị WQI nước mặt huyện Cầu Kè qua các năm 

    Đợt 
Năm  

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Trung bình 

NM7 NM9 NM7 NM9 NM7 NM9 NM7 NM9 NM7 NM9 
Năm 
2020 26 93 30 85 28 87 28 54 28 80 

Năm 
2021 30 30 30 30 30 76 30 30 30 42 

Năm 
2022 29 97 30 54 30 55 30 30 30 59 

Căn cứ kết quả tính toán và biểu đồ biểu diễn chỉ số WQI cho thấy nước 
mặt (môi trường tác động) khu vực huyện Cầu Kè có chất lượng trung bình (giá 
trị WQI dao động từ 29-97), cụ thể như sau: 

- Nước sông khu vực chợ huyện Cầu Kè (NM7) qua 04 đợt quan trắc có 
giá trị WQI tương đối ổn định (trung bình năm là 30), tuy nhiên chất lượng chỉ ở 
mức kém, mục đích sử dụng phù hợp cho hoạt động giao thông thủy. Nguyên 
nhân chủ yếu chịu ảnh hưởng từ nước thải đô thị, khu vực gần chợ Cầu Kè do đó 
nồng độ DO không đạt 02/04 đợt quan trắc và có mật độ Coliform trong nước 
rất cao, vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần, dẫn đến chỉ số WQI có giá trị thấp 
(WQI<50).  

- Tương tự, nước mặt sông Hậu tại xã Hòa Tân (NM9) chịu tác động của 
khu vực gần bến phà có mật độ Coliform cao dẫn đến chất lượng nước ở mức tốt 
tại thời điểm đầu năm, sau đó suy giảm dần xuống mức kém tại thời điểm cuối 
năm 2022 (có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện 
pháp xử lý phù hợp). Nhìn chung, chất lượng nước mặt (môi trường tác động) 
khu vực huyện Cầu Kè năm 2022 chưa được cải thiện và ở mức trung bình - 
kém. Diễn biến chất lượng nước mặt huyện Cầu Kè tương đối ổn định trong giai 
đoạn 2020 - 2022. 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh 
Trà Vinh, 2022). 

b. Chất lượng không khí 

Huyện Cầu Kè được bố trí điểm quan trắc đại diện tại khu vực chợ và khu 
vực gần cụm công nghiệp, nhằm đánh giá tác động của các hoạt động kinh 
doanh và sản xuất công nghiệp đến môi trường không khí xung quanh. Kết quả 
quan trắc năm 2022 cho thấy: 

- Môi trường không khí tại Chợ Cầu Kè (QL 54 - TT. Cầu Kè) (K20) có 
chất lượng tốt, tất cả các thông số quan trắc đều có giá trị thấp và nằm trong giới 
hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT 
và QCVN 06:2009/BTNMT. 

- Môi trường không khí tại Khu vực gần CCN Phong Phú (K21) có chất 
lượng khá tốt, đa số các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép quy 
định tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 
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06:2009/BTNMT. Riêng thông số NH3 có giá trị tương đối cao và vượt giới hạn 
1,04 – 1,32 lần vào các đợt 1, 3 và 4. 

Qua kết quả quan trắc năm 2022 cho thấy, chưa có dấu hiệu ô nhiễm môi 
trường không khí bởi các hoạt động kinh doanh, nhưng các hoạt động sản xuất 
công nghiệp đã tác động xấu đến môi trường không khí xung quanh trên địa bàn 
huyện ở mức độ nhẹ. 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh 
Trà Vinh, 2022). 

c. Tài nguyên sinh vật 

Xung quanh khu vực dự án đa phần là hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
các loại cây trồng chủ lực của vùng là cây lúa và cam sành.  

Xung quanh khu vực dự án không có khu bảo tồn sinh cảnh, khu bảo tồn 
cảnh quan.  

Các loài sinh vật chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái dưới 
nước gồm các loài thuỷ sản, thực vật thuỷ sinh. Khu vực dự án không có loài 
nguy cấp cần được bảo vệ, bảo tồn. 

3.2. Mô tả về đối tượng tiếp nhận nước thải của dự án 
- Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: Nguồn tiếp 

nhận nước thải sau hệ thống xử lý của dự án là khu vực kênh Trà Ngoa. Kênh 
Trà Ngoa bắt nguồn từ sông Hậu, dài khoảng 28km qua địa phận tỉnh Vĩnh Long 
vào địa phận tỉnh Trà Vinh khoảng 9,31 km. Kênh Trà Ngoa là hệ thống kênh 
cấp II cung cấp nước cho các hệ thống kênh nội đồng, phục vụ tưới tiêu cho hoạt 
động sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những kênh chính cấp nước cho 
khu vực.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án có chất lượng nước mặt thấp, chủ 
yếu phục vụ cho hoạt động giao thông thuỷ và sản xuất nông nghiệp. Theo báo 
cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022 
thì chất lượng nước mặt (môi trường tác động) khu vực huyện Cầu Kè năm 2022 
chưa được cải thiện và ở mức trung bình - kém. Diễn biến chất lượng nước mặt 
huyện Cầu Kè tương đối ổn định trong giai đoạn 2020 - 2022. 

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 
hiện dự án 

a. Chất lượng nước mặt 

Để đánh giá chất lượng nước mặt môi trường nền khu vực dự án đã thực 
hiện lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước mặt kênh Trà Ngoa như sau: 
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Bảng 3.2. Chất lượng nước mặt môi trường nền tại vị trí thực hiện dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 08-MT:2015 

/BTNMT 
Cột B1 

Phương pháp đo đạc, 
 phân tích Ngày 

05/4/2023 
Ngày 

12/4/2023 
Ngày 

19/4/2023 
1  pH - 6,71 6,67 6,72 5,5 – 9 TCVN 6492:2011 
2  TSS mg/L 21 23 25 50 TCVN 6625:2000 
3  DO mg/L 4,2 4,11 4,15 ≥ 4 TCVN 7325:2016 
4  COD mg/L 20 23 23 30 SMEWW 5220C:2017 
5  BOD5 mg/L 11 12 13 15 TCVN 6001-1:2008 
6  NH4+_N mg/L 0,14 0,12 0,18 0,9 TCVN 6179 – 1:1996 
7  NO3-_N) mg/L 2,64 1,67 3,10 10 SMEWW 4500- NO3- .E:2017 

8  PO43-_P mg/L 0,15 KPH 
MDL=0,03 0,1 0,3 SMEWW 4500-P. D:2017 

9  Cl- mg/L 112 98,8 108 350 TCVN 6194:1996 
10  SO42- mg/L 31 25,6 34 - SMEWW 4500-SO42-.E:2017 

11  Fe mg/L KPH 
MDL=0,016 

KPH 
MDL=0,016 

KPH 
MDL=0,016 1,5 TCVN 6177:1996 

12  As mg/L KPH 
MDL=0,002 

KPH 
MDL=0,002 

KPH 
MDL=0,002 0,05 SMEWW 3114B:2017 

13  Hg mg/L KPH 
MDL=0,0025 

KPH 
MDL=0,0025 

KPH 
MDL=0,0025 0,001 SMEWW 3112B:2017 

14  Tổng Coliform MPN/100mL 39×102 44×102 43×102 7.500 TCVN 6187 - 2:1996 
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Kết quả đo đạc, phân tích cho thấy chất lượng nước mặt môi trường nền 
khu vực dự án còn khá tốt. Các thông số quan trắc đều có giá trị nằm trong giới 
hạn cho phép. 

b. Chất lượng không khí 

Để đánh giá chất lượng không khí môi trường nền khu vực dự án, chúng 
tôi tiến hành quan trắc chất lượng không khí khu vực cổng dự án, qua 3 lần quan 
trắc như sau: 

Bảng 3.3. Chất lượng không khí môi trường nền khu vực cổng dự án 

Thời gian đo Tiếng ồn(1) 

(dBA) 
Bụi(1) 

(mg/m3) 
NO2(1) 

(mg/m3) 
SO2(1) 

(mg/m3) 
CO(1) 

(mg/m3) 
Ngày 05/4/2023 64,9 0,12 0,051 0,065 5,18 

Ngày 12/4/2023 63,9 0,13 0,061 0,062 5,32 

Ngày 19/4/2023 64,2 0,13 0,059 0,062 5,33 

QCVN 26:2010/BTNMT ≤ 70  - - - 

QCVN 05 : 2013/BTNMT - ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,35 ≤ 30 
Phương pháp đo đạc, lấy mẫu, 

phân tích 
TCVN 

7878-2:2010 
TCVN 

5067:1995 
TCVN 

6137:2009 
TCVN 

5971:1995 
HD.CV.03 

Kết quả đo đạc chất lượng không khí khu vực dự án cho thấy các thông số 
quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Môi trường nền khu vực dự án chưa 
có dấu hiệu ô nhiễm không khí.  
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CHƯƠNG IV 
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Do dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH May Hòa Phú, nên dự án 

chỉ tiến hành lắp đặt thiết bị, không có hoạt động xây dựng. Do đó dự án chỉ đưa 
ra các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động. 
4.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ sinh soạt của 600 công 
nhân, với lưu lượng phát sinh nước thải được tính bằng 80% nhu cầu sử dụng 
nước cho sinh hoạt: 26,09 * 80% = 20,87 m3/ngày. 

Thành phần phát sinh: Do đặc tính của nước thải sinh hoạt có thành phần 
ô nhiễm chính là chất dinh dưỡng, chất hữu cơ và vi sinh vật. Nên phương pháp 
xử lý sinh học kết hợp hoá lý sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.  

Biện pháp thu gom:  
Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh trong khu vực dự án được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Sau đó nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải tập trung trung bằng đường ống PVC Ø200 tại hố thu gom. 

Dự án đầu tư xây dựng 03 hầm tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 
Cấu tạo hầm tự hoại như sau: 

 
Hình 4.1 Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt 

Công trình, biện pháp xử lý: để đảm bảo xử lý hoàn toàn lượng nước thải 
sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án, chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ngày đêm. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải lựa chọn áp dụng như sau: 
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Hình 4.2 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

 
THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
Nước thải của dự án phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vệ sinh của công 

nhân (nước thải sau hầm tự hoại nhà vệ sinh) được thu gom dẫn và chảy về hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất xử lý 50 m3/ngày*đêm. 

Bể thu gom 
Bể thu gom có nhiệm vụ tập trung nguồn nước thải sinh hoạt cho trạm xử 

lý nước thải,  
Trong bể thu gom có lắp đặt song chắn rác (SCR) để loại bỏ các chất rắn có 

kích thước lớn, bảo vệ máy móc, thiết bị cho hệ thống xử lý. 
Nước thải sau đó được bơm sang bể điều hòa. 
Bể điều hoà 
Bể điều hoà có chức năng điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ dòng 

nước thải đi vào hệ thống xử lý. Trong bể được lắp đặt hệ thống sục khí để tránh 
lắng cặn ô nhiễm, xử lý sơ bộ các chất ô nhiễm trong nước thải. 

Từ bể điều hòa nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào bể sinh học 
thiếu khí. 
  

Nước thải sinh hoạt

Bể thu gom

Bể điều hoà

Bể sinh học thiếu khí

Bể sinh học hiếu khí

Lắng sinh học

Khử trùng

Nước thải sau xử lý

SCR 

Không khí 

Khuấy trộn 

Không khí 

Chlorine 

Bể chứa bùn 

B
ùn hoàn lưu 

Nước 
hoàn 
lưu 

B
ùn thải bỏ 
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Bể sinh học thiếu khí 
Bể sinh học thiếu khí hoạt động nhờ hệ thống vi sinh vật thiếu khí nhiệm 

vụ loại bỏ các chất ô nhiễm trong môi trường thiếu khí (môi trường thiếu oxy) 
như các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng (N, P). 

Nước thải trong bể được đảo trộn trong môi trường thiếu oxy (bằng máy 
bơm đặt chìm trong bể) nhằm gia tăng hiệu quả tiếp xúc giữa sinh khối và cơ 
chất cần xử lý có trong nước thải. 

Nước thải sau khi được xử lý ở bể sinh học thiếu khí sẽ giảm tối đa nồng 
độ N, P (hiệu suất xử lý 80% - 90%) và giảm một phần nồng độ ô nhiễm BOD5, 
COD (hiệu suất xử lý 10% - 20%). 

Sau đó, nước thải tiếp tục chảy sang bể sinh học hiếu khí. 
Bể sinh học hiếu khí 
Bể sinh học hiếu khí được bổ sung các giá thể di động giúp tăng hiệu quả 

xử lý các chất ô nhiễm có trong nguồn nước thải. Quy trình xử lý bằng bùn hoạt 
tính hiếu khí tồn tại ở hai dạng là lơ lửng và sống bám trên bề mặt giá thể. Quá 
trình xử lý sinh học hiếu khí, sử dụng các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất 
hữu cơ trong nước thải bằng bùn hoạt tính có đầy đủ oxy hòa tan ở nhiệt độ, 
pH,… thích hợp. 

Do đặc tính của nước thải sinh hoạt có hàm lượng dinh dưỡng cao rất phù 
hợp cho vi sinh vật phân hủy trong điều kiện hiếu khí. Tại bể hiếu khí các chất 
hữu cơ sẽ là nguồn thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho hoạt động sống của vi sinh 
vật hiếu khí lơ lửng và dính bám trên giá thể. Tại đây, các vi sinh vật ở dạng 
hiếu khí (bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thải 
thành các chất vô cơ dạng đơn giản như CO2, H2O,... 

Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí gồm 3 giai 
đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 
CxHyOz + O2  CO2 + H2O + �H 
Tổng hợp tế bào mới (Quá trình đồng hóa): 

CxHyOz  + O2 + NH3  Tế bào vi khuẩn (C5H7O2N) + CO2 + H2O - �H 
Phân hủy nội bào: 
C5H7O2N + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 � �H 
Trong bể hiếu khí, việc thổi khí tạo ra điều kiện tối ưu cho quá trình sinh 

hóa nên tốc độ và hiệu suất xử lý cao hơn so với điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, 
việc thổi khí giúp xáo trộn nước thải, tăng khả năng tiếp xúc của vi khuẩn với 
các chất ô nhiễm. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý hiếu khí bùn hoạt tính hiếu khí 
là: Nhiệt độ, pH, lượng oxy hòa tan, tỷ lệ chất dinh dưỡng, các độc tố,... 

Nước thải sau khi được xử lý ở bể sinh học hiếu khí sẽ giảm tối đa nồng độ 
BOD5, COD trong nước thải (hiệu suất xử lý 85% - 95%). 

¾¾ ®¾Enzyme

¾¾ ®¾Enzyme

¾¾ ®¾Enzyme
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Nước thải sau khi qua bể bùn hoạt tính hiếu khí một phần được tuần hoàn 
về bể sinh hoạt thiếu khí để xử lý tiếp tục hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P) có 
trong nước thải, một phần được dẫn đến bể lắng. 

Bể lắng sinh học 
Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng bùn sinh học từ nước thải của bể sinh 

học hiếu khí bằng phương pháp lắng trọng lực. Các bông bùn có kích thước đủ 
lớn, nhờ điều kiện tĩnh mà theo trọng lực sẽ lắng xuống đáy bể lắng, để lại phần 
nước trong bên trên. 

Tại bể lắng, một phần bùn sẽ được tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí và 
phần còn lại giữ trong bể lắng định kỳ bơm về bể chứa bùn và mang đi xử lý 
đúng quy định. 

Phần nước trong sau lắng được tiếp tục dẫn sang các bể khử trùng tương 
ứng. 

Khử trùng 
Tại bể khử trùng nước thải được trộn với hóa chất khử trùng (Chlorine), 

cung cấp bởi hệ thống bơm hóa chất khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây 
bệnh.  

Thời gian tiếp xúc giữa nước thải và chất khử trùng khoảng 15-45 phút. 
Nước thải sau khi xử lý từ bể khử trùng đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) tự chảy ra nguồn tiếp nhận. 
Bảng 4.1. Các thông số cơ bản của từng hạng mục 

TT TÊN BỒN/BỂ KÍCH THƯỚC BỂ VẬT LIỆU, QUY CÁCH 

1 BỂ THU GOM 

Dài x Rộng x Cao = 3 x 
1,25 x 1,9 m = 7,1 m3 
Thể tích chứa nước: 3 x 
1,25 x 1,2 m = 4,5 m3 
Thời gian lưu nước: 1 giờ 
Số lượng: 01 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
dày 200 mm, nắp bể dày 

100 mm 

2 BỂ ĐIỀU HOÀ 

Dài x Rộng x Cao = 3 x 2,5 
x 3,4 m = 25,5 m3 
Thể tích chứa nước: 3 x 2,5 
x 3,0 m = 22,5 m3 
Thời gian lưu nước: 10,8 
giờ 
Số lượng: 01 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
dày 200 mm, nắp bể dày 

100 mm 

3 BỂ SINH HỌC 
THIẾU KHÍ 

Dài x Rộng x Cao = 2 x 1,5 
x 3,4 m = 10,2 m3 
Thể tích chứa nước: 2 x 1,5 
x 3,0 m = 9 m3 
Thời gian lưu nước: 4,3 giờ 
Số lượng: 01 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
dày 200 mm, nắp bể dày 

100 mm 

4 BỂ SINH HỌC 
HIẾU KHÍ 

Dài x Rộng x Cao = 3 x 2,5 
x 3,4 m = 25,5 m3 
Thể tích chứa nước: 3 x 2,5 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
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x 3,0 m = 22,5 m3 
Thời gian lưu nước: 10,8 
giờ 
Số lượng: 01 

dày 200 mm, nắp bể dày 
100 mm 

5 BỂ LẮNG SINH 
HỌC 

Dài x Rộng x Cao = 1,5 x 
1,5 x 3,4 m = 7,7 m3 
Thể tích chứa nước: 1,5 x 
1,5 x 3,0 m = 6,8 m3 
Thời gian lưu nước: 3,2 giờ 
Số lượng: 01 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
dày 200 mm 

6 BỂ KHỬ TRÙNG 

Dài x Rộng x Cao = 1,5 x 
1,3 x 1,9 m =  3,7 m3 
Thể tích chứa nước: 1,5 x 
1,3 x 1,5 m = 2,9 m3 
Thời gian lưu nước: 1,4 giờ 
Số lượng: 01 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
dày 200 mm 

7  BỂ CHỨA BÙN 

Dài x Rộng x Cao = 1,5 x 
0,8 x 3,4 m = 4 m3 
Thể tích chứa nước: 1,5 x 
0,8 x 3,0 m = 3,6 m3 
Số lượng: 01 

Bể BTCT, nữa chìm nữa 
nổi, chống thấm 

Tường dày 200 mm, đáy 
dày 200 mm, nắp bể dày 

100 mm 

Bảng 4.2. Danh mục thiết bị máy móc 
TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG THÔNG SỐ - QUY CÁCH 

1 Máy bơm chìm bể 
thu gom 02 

Máy chìm 
Công suất 0,75 kW (1HP) 
Điện áp: 3pha/380v/50Hz 

2 Máy bơm chìm bể 
điều hòa 02 

Máy chìm 
Công suất 0,37 kW (0,5HP) 
Điện áp: 3pha/380v/50Hz 

3 Máy bơm chìm 
khuấy bể thiếu khí 02 

Máy chìm 
Công suất 0,37 kW (0,5HP) 
Điện áp: 3pha/380v/50Hz 

4 Bơm bùn hoàn lưu 01 
Máy chìm  
Công suất 0,37 kW (0,5HP) 
Điện áp: 3pha/380v/50Hz 

5 Bơm nước hoàn lưu 01 
Máy chìm 
Công suất 0,37 kW (0,5HP) 
Điện áp: 3pha/380v/50Hz 

6 Máy thổi khí 02 
Máy cạn 
Công suất 2,2 kW (3 HP) 
Điện áp: 3pha/400v/50Hz 

7 Bơm định lượng 02 Máy cạn 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 
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TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG THÔNG SỐ - QUY CÁCH 

8 

Ngoài ra, còn có 
bồn chứa hoá chất, 
đồng hồ đo lưu 
lượng, giá thể di 
dộng, tủ điện, đĩa 
phân phối khí, 
đường ống, linh 
kiện… 

- - 

4.2. Công trình lưu giữ chất thải rắn  
4.2.1 Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và nhân viên tại 
dự án. 

- Số lượng phát sinh: Theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng rác thải sinh 
hoạt mỗi người ở khu vực đô thị (loại V) trung bình thải ra là 0,8 kg/người/ngày. 
Khối lượng chất thải dự báo phát sinh là 480kg/ngày. Tuy nhiên, dự án không tổ 
chức nấu ăn cho công nhân tại xưởng, và chỉ sản xuất 01 ca/ngày. Tham khảo số 
liệu phát sinh rác thải từ Công ty TNHH giày Mega Surplus Việt Nam với loại 
hình sản xuất tương tự, thì lượng rác thực tế phát sinh với quy mô tương đương 
dự án khoảng 42 tấn/năm. Trung bình lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
khoảng 140kg/ngày. 

- Công trình lưu giữ: Dự án trang bị 6 thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy 
dung tích 220 lít để tập kết, lưu chứa rác. Bố trí vị trí tập kết chất thải sinh hoạt 
tại khu vực bên cạnh khu lưu chứa chất thải rắn thông thường. Có mái che tránh 
nước mưa. 

- Dự án đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành 
tại hợp đồng số 11/HĐ-STT ngày 01/4/2023 về việc thu gom vận chuyển và xử 
lý rác thải với tần suất thu gom, vận chuyển và xử lý rác: 02 ngày/lần. 
4.2.2 Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sản xuất của dự án bao gồm các loại bao bì 
không dinh hoá chất, phụ liệu thừa, vụn từ quá trình sản xuất,… 

- Số lượng ước tính: khoảng 500kg/ngày. 
- Công trình lưu giữ: Dự án bố trí khu vực lưu giữ bên trong khuôn viên dự 

án có diện tích khoảng 25m2. Nền bê tông, có mái che tránh nước mưa, được 
bao bọc bằng lưới B40. 

- Biện pháp xử lý: dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thu mua, tái chế. Hoặc hợp 
đồng với đơn vị thu gom, xử lý. 
4.2.3 Công trình lữu giữ chất thải rắn nguy hại 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động của dự án bao gồm các loại CTNH và các 
điều kiện lưu giữ như sau: 
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Bảng 4.3. Thành phần chất thải nguy hại và điều kiện lưu giữ 

STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 

Dự báo 
khối 

lượng 
phát sinh 

Điều kiện 
lưu chứa 

1 Bóng đèn huỳnh 
quang 

Rắn 16 01 06 
 14 

Cột trong 
thùng 
carton 

2 Giẻ lau bị nhiễm 
các thành phần 
nguy hại 

Rắn 18 02 01 
58 

Bao PE 

3 Chất kết dính và 
chất bịt kín 

Rắn, Lỏng 08 03 01 16 Can chứa 

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 2 Xếp gọn 
5 Hộp chứa mực in Rắn 08 02 04 3 Bao PE 
6 Bao bì dính keo, 

hoá chất 
Rắn 18 01 01 41 Xếp gọn 

7 Bao bì nhựa cứng 
thải 

Rắn 18 01 03 6 Xếp gọn 

8 Dầu động cơ, hộp 
số, dầu bôi trơn 
tổng hợp thải 

Lỏng 17 02 03 
111 

Can chứa 

9 Bao bì kim loại 
cứng thải 

Rắn 18 01 02 95 Xếp gọn 

10 Các loại dầu mỡ 
thải 

Lỏng 16 01 08 5 Can chứa 

11 Bùn thải có các 
thành phần nguy 
hại 

Bùn 12 06 05 
24 

Bao PE 

12 Các thiết bị điện 
có các linh kiện 
điện tử thải 

Rắn 16 01 13 
7 

Bao PE 

13 Rác thải y tế Rắn 13 01 01 30 Bao PE 
14 Dầu thủy lực gốc 

khoáng thải không 
cơ clo 

Lỏng 17 01 05 
190 

Can chứa 

Tổng số lượng - 602 - 
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- Công trình lưu giữ: Dự án bố trí khu vực lưu giữ có diện tích khoảng 6m2, 
được bao bọc bằng lưới B40, nền bê tông có thành xung quanh chống nước mưa 
chảy tràn, có mái che bằng tole tránh nước mưa. 

- Dự án hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tại 
hợp đồng số 3564/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX ngày 01/4/2023 về việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với tần suất thu gom: 02 lần/năm. 
4.3 Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường (sự cố cháy nổ) 

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV may Hoà Phú, do đó 
các biện pháp PCCC áp dụng tại dự án đúng theo giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 75/TD-PCCC ngày 18/2/2020 của 
Phòng CS-PCCC và CNCH cấp cho Công ty TNHH MTV may Hoà Phú. 
4.4. Tổ chức các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 
được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

STT 
Các tác 

động môi 
trường 

Các công trình, 
biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Khối 
lượng Kinh phí Thời gian 

thực hiện 

1 Nước thải 
sinh hoạt 

Hầm tự hoại 3 
ngăn 03 hầm Công trình hiện 

hữu 

Áp dụng 
trong suốt 
thời gian 
hoạt động 
của dự án 

 

Hệ thống xử lý 
nước thải 
50m3/ngày đêm 

01 hệ 
thống 

Chi phí vận hành 
165.000.000/năm 

2 
Chất thải 
rắn sinh 
hoạt 

Thùng chứa dung 
tích 240l có nắp 
đậy 

6 thùng 5.100.000 đồng 

Khu tập kết có 
mái che nước 
mưa, nền bê tông 

01 khu tập 
kết, diện 
tích 12m2 

10.000.000 đồng 

Hợp đồng với đơn 
vị thu gom, HĐ số 
11/HĐ-STT ngày 
01/4/2023.   

Tần suất 2 
ngày/lần 

500.000 
đồng/tháng 

Áp dụng 
trong suốt 
thời gian 
hoạt động 
của dự án 

3 
Chất thải 
rắn thông 
thường 

Khu vực lưu chứa 25 m2 20.000.000 đồng 
Bán phế liệu hoặc 
hợp đồng với đơn 
vị thu gom, vận 
chuyển, xử lý 

1 tháng/lần 2.500 đồng/kg 
chất thải rắn 

4 Chất thải 
nguy hại 

Bố trí khu vực lưu 
chứa 6 m2 10.000.000 
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STT 
Các tác 

động môi 
trường 

Các công trình, 
biện pháp  bảo vệ 

môi trường 

Khối 
lượng Kinh phí Thời gian 

thực hiện 

Hợp đồng thu 
gom, vận chuyển, 
xử lý: hợp đồng số 
3564/HĐ.MTĐT-
NH/23.4.VX ngày 
01/4/2023 

Tần suất 
02 lần/năm 

13.000.000 
đồng/năm 

5 Cháy nổ 

Trang bị thiết bị 
PCCC theo thẩm 
duyệt phương án 
PCCC 

 Công trình hiện 
hữu 

- Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình và biện pháp bảo vệ 
môi trường: 

Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam chịu trách nhiệm về việc thực 
hiện các quy định của Luật bảo vệ môi trường, bao gồm: Bố trí kinh phí thực 
hiện đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đã nêu trong Báo cáo 
đề xuất cấp giấy phép môi trường. 
4.4. Nhận xét về mức độ tin cậy của các kết quả đánh giá, báo cáo 

Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp áp dụng trong Báo cáo đề xuất 
cấp giấy phép môi trường được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.5. Độ tin cậy của các phương pháp 

TT Phương pháp  Mức độ tin 
cậy Cơ sở đánh giá 

1 

Phương pháp khảo 
sát hiện trường, lấy 
mẫu và phân tích 
trong phòng thí 
nghiệm 

Cao 

Được thực hiện bởi đơn vị tư vấn có đầy đủ 
chức năng theo đúng quy định hiện hành, kết 
quả thử nghiệm được thực hiện bởi các đơn 
vị có đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường 

2 Phương pháp lập 
bảng liệt kê Khá cao Số liệu được lấy từ các nguồn đáng tin cậy 

3 Phương pháp thống 
kê Cao Số liệu được lấy từ các nguồn đáng tin cậy  

4 Phương pháp so 
sánh Cao 

Kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi các 
đơn vị có đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường 
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CHƯƠNG 5 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 
- Nguồn phát sinh nước thải: hoạt động sinh hoạt của công nhân, nhân 

viên. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 50m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý của dự án xả ra nguồn tiếp 
nhận là kênh Trà Ngoa. 

- Dựa theo tính chất nước thải của dự án và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, đề xuất cấp phép các chất ô 
nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm tại dự án như sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của chất ô 
nhiễm theo dòng nước thải 

Stt Các chất ô nhiễm đề 
xuất cấp phép Đơn vị Giá trị giới hạn theo QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K=1 
1 pH - 5-9 

2 BOD5 mg/l 50 
3 TSS mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hoà tan mg/l 1.000 
5 Sunfua (H2S) mg/l 4,0 
6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 
8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 
9 Chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

9 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 
10 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: Tọa độ X(m): 1097210,6 Y(m): 569377,9 (hệ tọa độ 
VN 2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30), tại ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện 
Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

+ Phương thức xả thải: nước thải sau xử lý tại cơ sở được xả thải vào 
nguồn nước tiếp nhận theo phương thức tự chảy, xả mặt, ven bờ. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Trà Ngoa. 
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CHƯƠNG VI  
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 
THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 
đầu tư 
6.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 
thải đã hoàn thành của Dự án được trình bày như sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải  

TT Công trình Thời gian bắt 
đầu 

Thời gian kết 
thúc 

Công suất dự 
kiến đạt được 

1 Hệ thống xử lý nước thải 
tập trung 

Khi dự án được 
cấp GPMT và 

đi vào hoạt 
động. Dự kiến 

ngày: 
01/07/2023 

30/09/2023 

Khoảng 50% 
công suất thiết 
kế, công suất 

dự kiến khoảng 
25 m3/ngày 

đêm 

(Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam, 2023) 
6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 
của công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn) 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải được trình bày như sau 

TT Đợt lấy 
mẫu 

Vị trí lấy 
mẫu 

Số lượng Chỉ tiêu Quy chuẩn so 
sánh 

 Thực hiện trong 3 ngày liên tiếp khi hệ thống vận hành ổn định, tần suất lấy 
mẫu 1 ngày/lần, mẫu đơn) 

 
- Lấy mẫu 
đầu vào 
ngày 
15/09/2023 
- Lấy mẫu 
đầu ra các 
ngày 15 - 
17/09/2023 

- Tại bể thu 
gom (nước 
thải đầu vào) 

01 mẫu 
đầu vào 

Lưu lượng, pH, 
BOD5, TSS, 

tổng chất rắn lơ 
lửng, H2S, 

Amoni, Nitrat, 
Phosphat, Dầu 
mỡ động thực 
vật, Chất hoạt 
động bề mặt, 

Coliform 

QCVN 
14:2008/BTNMT, 

cột B,  
hệ số K = 1 - Sau bể khử 

trùng (nước 
thải đầu ra) 

03 mẫu 
đầu ra 
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6.2 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Theo quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Dự án Gia công các mặt hàng giày dép của Công ty TNHH Tera Surplus 
Việt Nam không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Dự án có phát sinh nước thải với lưu lượng thải 
tối đa là 50 m3/ngày đêm. Do đo, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện 
quan trắc nước thải định kỳ và sẽ không phải lập chương trình quan trắc nước 
thải định kỳ trong nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Loại hình dự án không phát sinh khí thải. 
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CHƯƠNG VII 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Căn cứ vào những tác động phát sinh trong quá trình hoạt động của dự 
án cũng như các điều khoản trong Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, 
Thông tư về bảo vệ môi trường có liên quan Công ty TNHH Tera Surplus Việt 
Nam cam kết sẽ đầu tư đầy đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường cho Dự 
án Gia công các mặt hàng giày dép của Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam. 
Chủ Đầu tư cam kết: 

- Chủ dự án cam kết tính chính xác, trung thực của các số liệu, thông tin 
trong báo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án; 

- Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung trong Giấy 
phép môi trường được cấp; đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước về 
môi trường; 

- Các biện pháp giảm thiểu các tác động này sẽ được thực hiện trong 
giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án; 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc việc trang bị, đảm bảo điều kiện hoạt 
động trong công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; 

- Trong quá trình hoạt động, nước thải thải ra môi trường đáp ứng 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt. 

- Cam kết chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường và các 
quy định khác có liên quan, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định; 

- Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy 
chuẩn Việt Nam. 
  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Gia công các mặt hàng giày dép của 
Công ty TNHH Tera Surplus Việt Nam 
 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 37 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư; 
2. Giấy tờ về đất đai để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, 

hợp đồng thuê đất, nhà xưởng; 
3. Bản vẽ hoàn công nhà xưởng, giấy phép xây dựng; 
4. Bản vẽ thiết kế HTXL nước thải; 
5. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải; 
6. Hợp đồng vận chuyển rác thải sinh hoạt, CTNH; 
7. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC; 
8. Phiếu kết quả phân tích mẫu môi trường. 

 

 

 



CONG HoA xA HOI CHUNGHiA vrsr NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh plnic

UYBAN NHAN DAN
TiNH TRAVINH

S6: 2034 IQD-UBND Tra Vinh, ngay 18 thang 10nam2022

QuYETDINH
v~vi~c cho phepCongtyTNHHMayHil~Phu, gia han ti@ndQsfrdyngd§t

d~ ti@ptuc thuc hi~n d\f an DAn tU'xiiy dung xU'O'ngmay Hila Plni

iJY BAN NIlAN DAN TINH TRA VINH

Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 191612015;
Can cu Ludt sua a6i, b6 sung mot s6 aiJu cua Ludt T6 chiec Ch inh phil va

Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 22111/2019;

Can cu Ludt Ddt dai ngay 29/11/2013;
Can cu Nghi dinh cua Chinh phil quy dinli chi ti~t thi honh mot s6 aidu cua

Ludt Ddt dai duac B(J Tai nguyen va Moi truong xac thuc tai Van ban hop nhdt s6
04IVBHN-BTNMTngay 0415/2021;

Can cu Thong tu quy dinh vJ h6 sa giao adt, cho thue adt, chuyen muc dich
su dung adt, thu h6i tldt dii duac B(J truong B(J Tai nguyen va Moi truong xac th uc
tgi Van ban h9P nhdts6 08/VBHN-BTNMTngay07/8/2020;

Can cu Thong tu s6 09/20211TT-BTNMTngay 30/6/2021 cila B(J trurYng B (J
Tai ntJuyen va Moi ~rnimg sua tl6i, b6 ~ung m(Jts6 tlidu cila cae thong tu quy tlinh
chi tiet va huimg ddn thi hanh Lugt Ddt tlai;

Thea ild nghi cila Giam a6c So' Tai nguyen va Moi trnimg tgi Ta trinh s6
5J8ITTr-STNMT ngay 06/10/2022.

QUYETDINH:

Di~n 1.Cho phep CongtyTNHH May Hoa Phu, dia chi: Ap 4, xa Th~nh Phu,
huy~n C~u Ke, tinh Tnl Vinh dugc gia h~n ti6n dQ sir dl;mg d6i vai di~n tich
8.691,7m2 dftt (trong do co 561m2 dftt thuQc di~n tich hanh lang an toan duang bQ),
thuQc thira dftt s6 264, ta bim de, s6 20, lo~i dftt cO' sa san xu&tphi nong nghi~p, tQa l~c
t~i ftp 4, xa Th~nh Phu, huy~n C~u Ke, tinh Tra Vinh dugc UBND tinh cho thue t<;li
Quy6t dinh s6 14261QD-UBND ngay 31/712019 d8 ti6p 1\lc tri8n khai dv an D~u tu
xay dvng xuang may Hoa PhU.

Thai gian gia h~n ti6n dQ: 24 thang, k8 illngay Quy6t dinh nay co hi~u l\)'cthi
hanh.

Ly do gia h~n sir dung dftt: Cong ty TNHH May Hoa Phu ch~m ti6n dQsir d\mg
dfttqua 24 thang thea quydinh t~i Di8m.~ khoan 1,Di6u 64 Lu~t Dfttdai nam 2013.
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Di~u 2. Giao SaTai nguyen va Moi tnrong, tlnrc hien:

1. Phoi hop voi cac dan vi co lien quan thong bao cho Cong ty TNHH May
Hoa Phu nQP ti6n thue d~t trong thai gian diroc gia han, phi va l~phi theo dung quy
dinh cua phap luat.

2. Chu tri, phoi hop UBND huyen cau Ke va dan vi co lien quan kiem tra, don
d6c Cong ty TNHH May Hoa Phu dira d~t vao su dung theo cam k@tti@ndQthuc hien
du an tai Van ban s6 01-20221HP ngay 03110/2022 cua Cong ty TNHH May Hoa
Phu,

Di~u 3. Quyet djnh nay co hi~u hrc kS ur ngay ky,

Di~u 4. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac Sa:Tai nguyen va Mo i
tnrong, Tai chinh, Kc hoachva DAunr; Cue tnrong Cue Thue tinh; Chu tjch UBND
huyen csuxe, Chu tich UBND xa THanh Phu va Cong ty TNHH May Hoa Phu chiu
trach nhiem thi hanh Quy@tdinh nay.

Van phong UBND tinh chiu trach nhi~m dua Quy@tdinh nay len trang thong
tin di~n illcua Van phong UBND tinh.!.

NO'inhiin:
- Nhu f)'i6u4;
- CT, ca,c PCT UBND tinh;
- Lf)VP; cae Phong:CNXD; KT;
- TTTH-CB;
- Luu: VT,NN.

TM. iN BAN NIlAN DAN
KT. cHiJ TIClt.J",_
PHD cHiJ TICff'
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